
BIỂU CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ

((Kèm theo Đề án số 277/ĐA-UBND ngày 15/02/2024 của UBND huyện Mường Tè)

TT Tên đơn vị

Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp
(Đã bao gốm số lượng tinh giản biên chế đến năm 2026)

Ghi chú
Tổng số Hạng I Hạng II Hạng III trở

xuống

I Sự nghiệp khác

1 Trung tâm GDNN - GDTX 12 1 6 5

2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiêp 15 1 8 6

3 Trung tâm Phát triển quỹ đất 12 1 6 5

4 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 23 2 11 10

Tổng 62 5 31 26

II Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

1 Trường Mầm non thị trấn Mường Tè 40 4 20 16

2 Mầm non xã Bum Nưa 20 2 10 8

3 Trường Mầm non Vàng San 21 2 10 9

4 Trường Mầm non Tà Tổng 58 5 26 27

5 Trường Mầm non xã Ka Lăng 14 1 8 5

6 Trường Mầm non Tá Bạ 14 1 7 6

7 Trường Mầm non xã Mù Cả 24 2 12 10

8 Trường Mầm non xã Thu Lũm 15 1 8 6

9 Trường Mầm non Bum Tở 35 3 18 14

10 Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 25 2 13 10

11 Trường Mầm non Pa Ủ 32 3 16 13

12 Trường Mầm non xã Nậm Khao 17 1 9 7

13 Trường Mầm non xã Mường Tè 30 3 15 12

14 Trường Mầm non xã Can Hồ 13 1 6 6

15 Trường Tiểu học thị trấn Mường Tè 42 4 21 17

16 Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 50 5 25 20

17 Trường PTDTBT Tiểu học Ka Lăng 21 2 10 9

18 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 35 3 18 14

19 Trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm 24 2 12 10

20 Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ Sủ 40 4 20 16

21 Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 25 2 13 10

22 Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khao 32 3 16 13

THCS 12 1 6 5

Tiểu học 20 2 10 8

23 Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng 56 5 28 23
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THCS 24 2 11 11

Tiểu học 32 3 15 14

24 Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 31 2 16 13

THCS 15 1 8 6

Tiểu học 16 1 8 7

25 Trường TH&THCS Bum Nưa 41 3 21 17

THCS 19 1 10 8

Tiểu học 22 2 11 9

26 Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 56 5 28 23

THCS 22 2 11 9

Tiểu học 34 3 17 14

27 Trường PTDTBT TH&THCS Tá Bạ 29 2 15 12

THCS 15 1 8 6

Tiểu học 14 1 7 6

28 Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 52 5 26 21

THCS 20 2 9 9

Tiểu học 32 3 16 13

29 Trường PTDTBT TH&THCS Vàng San 46 3 24 19

THCS 19 1 10 8

Tiểu học 27 2 14 11

30 Trường PTDTBT THCS Mù Cả 17 1 9 7

31 Trường THCS thị trấn Mường Tè 27 2 14 11

32 Trường THCS xã Mường Tè 12 1 6 5

33 Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 18 1 9 8

34 Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 21 2 10 9

35 Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 20 2 10 8

36 Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 27 2 14 11

Mầm non 358 31 178 149

Tiểu học 434 39 217 178

THCS 288 22 145 121

Tổng 1080 92 540 448

Tổng
cộng

Số lượng 1142 97 571 474

Tỉ lệ phần trăm 100 8,49 50,00 41,51

TT Tên đơn vị

Cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp
(Đã bao gốm số lượng tinh giản biên chế đến năm 2026)

Ghi chú
Tổng số Hạng I Hạng II Hạng III trở

xuống
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